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toµ ¸n nh©n d©n                        céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

 HuyÖn PHï nINH                  §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

    tØnh phó thä  
  

B¶n ¸n sè: 10/2019/HSST                                     nh©n danh 
Ngµy 13 th¸ng 3 n¨m 2019   N­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

 

Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn phï ninh - tØnh phó thä 
 

Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

 
- ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: Bµ Ph¹m Hång V©n 

-  C¸c Héi thÈm nh©n d©n: Ông Nguyễn Chí Đức 

        Bà Nguyễn Thị Hoa 

- Th­ ký toµ ¸n ghi biªn b¶n phiªn toµ: Bà Đào Thị Anh Nhinh - C¸n bé TAND 

huyÖn Phï Ninh. 

- §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Phï Ninh tham gia phiªn toµ: Bà Lê 

Thị Bích Hạnh - KiÓm s¸t viªn. 
 

 Trong ngµy 14/3/2019  t¹i trô së Tßa ¸n nh©n d©n huyÖn Phï Ninh, tØnh Phó Thä 
më phiªn tßa ®Ó xÐt xö s¬ thÈm công khai vô ¸n h×nh sù thô lý sè 05/2019/TLST-HS 

ngµy 15/01/2019 ®èi víi bÞ c¸o:  
 

Họ và tên: Khuất Văn T - sinh năm 1967; Giới tính: Nam;Tên gọi khác: 

Không; Nơi ĐKHKTT + Chỗ ở hiện nay: khu 7, xã M, huyện P, tỉnh Phú Thọ; Quốc 

tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 07/10; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Bố đẻ: Khuất Văn B - Sinh năm 1914 - Đã chết; Mẹ đẻ: Trần 

Thị B1 - Sinh năm 1916 - Đã chết; Anh, chị em: Gia đình có 04 anh em, bị can là con út 

trong gia đình;Vợ: Vũ Thị T1 - Sinh năm 1970 - Hiện đang sinh sống ở Thành phố Hà 

Nội (Đã ly hôn); Con: có 02 người con, lớn sinh năm 1992(đã chết), nhỏ sinh năm 

2001; Tiền án, tiền sự: không; 

Nhân thân: Tại Quyết định v/v áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục đối với 

Khuất Văn Thẩm, khu 7, xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh số 3070/QĐ-UBND ngày 

30/09/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ thời hạn 24 tháng. Chấp hành thời hạn 

đưa vào vào cơ sở giáo dục ngày 30/08/2013. 

Bị can không bị tạm giữ, tam giam, hiện đang được áp dụng biện pháp cấm đi 

khỏi nơi cư trú tại khu 7, xã M, huyện P, tỉnh Phú Thọ. (Có mặt). 
 

- Bị hại: Cháu: Phạm Thị Hồng T2, sinh ngày: 02/5/2005; 

Trú tại: khu 3, xã M, huyện P, tỉnh Phú Thọ. (Vắng mặt). 
 

     - Người đại diện hợp pháp của bị hại: Ông Phạm Văn T3, SN: 1982 (là bố đẻ của 

cháu T2). 
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Trú tại: khu 3, xã M, huyện P, tỉnh Phú Thọ. (Có mặt). 
NHẬN THẤY 

 

           Bị cáo Khuất Văn T bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 

truy tố về hành vi phạm tội như sau: 
 
 

Khuất Văn T, sinh ngày 14/12/1967, HKTT: khu 7, xã M, huyện P, tỉnh Phú Thọ 

có quan hệ quen biết từ trước với Phạm Thị Hồng T2, sinh ngày 02/05/2005, HKTT: 

khu 3, xã M, huyện P, tỉnh Phú Thọ và thường xuyên nhắn tin với nhau qua mạng xã 

hội Facebook. Khoảng 19 giờ ngày 26/10/2018, T cầm theo 01 ĐTDĐ nhãn hiệu 

Mobiistar, số sim 0986.840.957 của ông nội là Phạm Ngọc X, sinh năm 1954, HKTT: 

khu 7, xã M, huyện P, tỉnh Phú Thọ đi đến nhà T để chơi. Đến nơi, T2 gặp T ở nhà một 

mình, 02 người ngồi nói chuyện và sử dụng ĐTDĐ. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày T 

hỏi T2 “ngủ ở đây hay về”, do cầm điện thoại của ông nội mà không hỏi nên T2 sợ 

không dám về nhà, T2 nói “cháu ở lại đây”. Sau đó, T và T2 nằm cùng nhau tại chiếc 

giường gỗ ở gian phòng khách nhà T, T tắt điện, nằm nghiêng dùng tay trái cho T2 gối 

đầu, dùng tay phải ôm và gác chân phải lên người của T2 và bảo T2 “Tao tụt quần mày 

nhé”, T2 nói “Thắt lưng chặt lắm, đố tụt được đấy”. T dùng tay phải mở cúc quần, kéo 

séc quần rồi tụt cả quần dài và quần lót của T2. Sau đó, T dùng các ngón tay của bàn tay 

phải sờ, móc vào âm hộ của T2 khoảng 2-3 phút. T2 hơi khép đùi và nói “Bác đừng làm 

cháu đau”. T tiếp tục dùng tay phải cởi quần dài và quần lót của mình ra rồi nằm sấp đè 

lên người của T2, tay cầm dương vật đã cương cứng đút vào âm hộ của T2 khoảng 10-

15 phút thì T2 kêu đau rồi đẩy T ra, cả 02 không quan hệ tình dục nữa và mặc quần áo 

rồi đi ngủ. T2 tiếp tục ở nhà T cho đến buổi chiều ngày 29/10/2018, bố đẻ của T2 là anh 

Phạm Văn T3, sinh năm 1982, HKTT: khu 3, xã M, huyện P, tỉnh Phú Thọ đến tìm. Sợ 

bị phát hiện T2 bỏ chạy và để lại chiếc điện thoại nhãn hiệu Mobiistar ở nhà T, đêm 

cùng ngày T2 mới đi về nhà mình. Sáng ngày 30/10/2018, T2 kể lại mọi chuyện với gia 

đình. 
 

Chiều ngày 30/10/2018 anh Phạm Văn T3 đã có đơn trình báo đến Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an huyện Phù Ninh sự việc như trên. 

Quá trình điều tra xác định hiện trường vụ việc nêu trên đã bị xáo trộn, tạm thu 

giữ: 01 chiếc áo lót phụ nữ màu trắng đục, phần thân áo có kích thước 30x13cm; 01 

chiếc quần bò dạng quần sóc màu xanh đậm, ống quần bên trái có kí hiệu N°21, kích 

thước 43x30cm. 
 

Ngày 30/10/2018, Phạm Thị Hồng T2 đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an huyện Phù Ninh: 01 chiếc áo phông cộc tay màu đỏ, một mặt của 

áo có in các chữ “Kala”, “MR”, “Xiaobu”, đã cũ, đã qua sử dụng; 01 áo lót màu nâu, đã 

cũ, đã qua sử dụng; 01 quần lót màu hồng, đã cũ, đã qua sử dụng; 01 quần bò màu xanh, 

túi quần bên phải phía sau có thêu chữ “fashion”, đã cũ, đã qua sử dụng; là quần áo mà 

T2 mặc trước khi xảy ra việc quan hệ tình dục tại nhà T vào ngày 26/10/2018. 
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Cùng ngày 30/10/2018, Khuất Văn T đã tự nguyên giao nộp cho Cơ quan Cánh 

sát điều tra Công an huyện Phù Ninh: 01 DTDĐ nhãn hiệu VIVO vỏ ngoài màu trắng, 

số IMEL: 868552023063887, gắn 01 sim số 0838.473.223, điện thoại đã cũ có nhiều 

vết xây xước, mặt điện thoại có nhiều vết nứt vỡ; 01 DTDĐ nhãn hiệu Mobiistar vỏ 

ngoài màu đen, số IMEL: 356050420246394, gắn sim số 0986.840.957, điện thoại đã 

cũ, có nhiều vết xây xước. Chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu VIVO là chiếc điện thoại T dùng để 

nhắn tin Facebook với T2, còn chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Mobiistar là điện thoại của T2 để 

lại nhà T. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 30/TD/2018 ngày 31/10/2018 

của Trung tâm pháp y thuộc Sở y tế Phú Thọ về tổn thương bộ phận sinh dục của cháu 

Phạm Thị Hồng T2 kết luận:  

“- Tổn thương bộ phận sinh dục của cháu Phạm Thị Hồng T2 là: Vết rách xước 

mới niêm mạc tầng sinh môn chạy dọc ở vị trí 06 giờ - 07 giờ. 

- Không tìm thấy hình ảnh tinh trùng và xác định trùng trong dịch âm đạo của 

cháu Phạm Thị Hồng T2.” 

Tại cơ quan điều tra, Khuất Văn T đã khai nhận toàn bộ hành vi đã thực hiện như 

trên. Các lời khai phù hợp hoàn toàn với lời khai bị hại, kết luận giám định. 

Hành vi của Khuất Văn T nêu trên được chứng minh bằng biên bản sự việc; biên 

bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường; bản kết luận giám định pháp y về tình 

dục của Phạm Thị Hồng T2; biên bản ghi lời khai, bản báo cáo của bị hại; biên bản ghi 

lời khai, hỏi cung, bản kiểm điểm của bị cáo; biên bản đối chất cùng các tài liệu điều tra 

có trong hồ sơ vụ án.  

T¹i b¶n C¸o tr¹ng sè: 08/CT-VKSPN ngµy 15/01/2019 cña ViÖn kiÓm s¸t nh©n 
d©n huyÖn Phï Ninh - Phó Thä ®· truy tè Khuất Văn T vÒ téi “Giao cấu với người từ đủ 

13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo quy định tại kho¶n 1 §iÒu 145 cña Bé luËt h×nh sù.  

          T¹i phiªn toµ h«m nay,VÞ ®¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Phï Ninh vÉn 
gi÷ nguyªn quyÕt ®Þnh truy tè ®èi víi bÞ c¸o vµ ®Ò nghÞ Héi ®ång xÐt xö ¸p dông  kho¶n 
1 §iÒu 145; §iÓm b, s kho¶n 1 ®iÒu 51; điều 65 cña Bé luËt h×nh sù: xö ph¹t bÞ c¸o 

Khuất Văn T 03 năm tï nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm. MiÔn 

h×nh ph¹t bæ sung cho bÞ c¸o. Ngoài ra còn đề nghị xử lý vật chứng. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 [1] Do quan hệ quen biết với nhau từ trước, nên khoảng hơn 22 giờ ngày 

26/10/2018, tại nhà ở của Khuất Văn T, sinh ngày 14/12/1967, HKTT: khu 7, xã M, 

huyện P, tỉnh Phú Thọ, Khuất Văn T đã thực hiện hành vi giao cấu với Phạm Thị Hồng 

T2, sinh ngày 02/05/2005, HKTT: khu 3, xã M, huyện P, tỉnh Phú Thọ, khi T2 mới 13 

tuổi 05 tháng 24 ngày. 
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[2] Xét, lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp biên bản 

khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường; bản kết luận giám định pháp y về tình dục 

của Phạm Thị Hồng T2; biên bản ghi lời khai, bản báo cáo của bị hại; biên bản ghi lời 

khai, hỏi cung, bản kiểm điểm của bị cáo; biên bản đối chất cùng các tài liệu khác có 

trong hồ sơ vụ án. Vì vậy hành vi của Khuất Văn T đã bị VKS nhân dân huyện Phù 

Ninh truy tố về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo quy định 

tại kho¶n 1 §iÒu 145 Bé luËt h×nh sù năm 2015 là hoàn toàn đúng người, đúng tội và 

đúng pháp luật. 
 

[3] Tính chất vụ án là nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. 

Vì vậy, cần phải xử phạt nghiêm mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 
 

 

[4] Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cần xem xét nhân thân, các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.  

Về nhân thân của bị cáo: chưa có tiền án, tiền sự. 

Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trước lần phạm tội này 

bị cáo chưa có tiền án nên bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình 

sự nào. Quá trình điều tra và tại phiên toà hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải, bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho gia đình bị hại số tiền  5.000.000đ (Năm 

triệu đồng) và được gia đình bị hại là anh Phạm Văn T3 có đơn và tại phiên tòa xin 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không yêu cầu bị cáo bồi thường thêm khoản tiền nào 

khác, nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 

điểm b, s khoản 1 Điều 51 BLHS. 
 

[5] Căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự do đó khi lượng hình 

cần xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo tự cải tạo bản thân trở thành 

người có ích cho gia đình và xã hội, cũng là thể hiện tính nhân đạo của pháp luật. 

[6] Về xử lý vật chứng:  
 

          - 01 chiếc áo lót phụ nữ màu trắng đục, phần thân áo có kích thước 30x13cm; 01 

chiếc quần bò dạng quần sóc màu xanh đậm, ống quần bên trái có kí hiệu N°21, kích 

thước 43x30cm;  01 chiếc áo phông cộc tay màu đỏ, một mặt của áo có in các chữ 

“Kala”, “MR”, “Xiaobu”, đã cũ, đã qua sử dụng; 01 áo lót màu nâu, đã cũ, đã qua sử 

dụng; 01 quần lót màu hồng, đã cũ, đã qua sử dụng; 01 quần bò màu xanh, túi quần bên 

phải phía sau có thêu chữ “fashion”, đã cũ, đã qua sử dụng cần tịch thu tiêu hủy. 

          - 01 DTDĐ nhãn hiệu VIVO vỏ ngoài màu trắng, số IMEL: 868552023063887, 

điện thoại đã cũ có nhiều vết xây xước, mặt điện thoại có nhiều vết nứt vỡ; 01 sim điện 

thoại Vinaphone số 0838.473.223 trả lại cho bị cáo Khuất Văn T. 

          - 01 DTDĐ nhãn hiệu Mobiistar vỏ ngoài màu đen, số IMEL: 356050420246394, 

điện thoại đã cũ, có nhiều vết xây xước; 01 sim điện thoại Viettel số 0986.840.957 trả 

lại cho cháu Phạm Thị Hồng T2. 

[7] Về hình phạt bổ sung: Căn cứ vào biên bản xác minh tài sản của bị cáo Cơ 

quan điều tra đã xác định bị cáo có tài sản riêng, nhưng hiện nay công việc thu nhập của 

bị cáo không ổn định do đó Hội đồng xét xử miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. 
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[8] Trong quá trình điều tra vụ án, Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện 

đúng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Tất cả các Quyết định tố tụng trong vụ 

án đều được lập, giao nhận cho những người tham gia tố tụng theo đúng trình tự mà 

pháp luật quy định. 

[9] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

[10] Bị cáo, bị hại, người đại diện hợp pháp của bị hại được quyền kháng cáo 

theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên. 
 

QuyÕt ®Þnh: 
 

 

Tuyên bố bị cáo Khuất Văn T phạm tội  “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến 

dưới 16 tuổi”. 

¸p dông: khoản 1 điều 145; ®iÓm b, s kho¶n 1 ®iÒu 51; điều 65 cña Bé luËt h×nh 

sù 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;    
 

Xö ph¹t: BÞ c¸o Khuất Văn T 03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách là 05 (năm) năm; thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 
 

- Giao bị cáo Thẩm cho UBND xã M, huyện P, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục 

trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo T có trách nhiệm phối hợp với UBND xã M 

trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.Trong trường hợp người được hưởng án treo thay 

đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 1 điều 69 Luật thi hành án hình sự. 

VÒ xö lý vËt chøng: Khoản 1 điều 47 BLHS năm 2015;  khoản 2; 3 điều 106; 

khoản 2 điều 136, khoản 1 điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: 

          - Tịch thu tiêu hủy:  01 chiếc áo lót phụ nữ màu trắng đục, phần thân áo có kích 

thước 30x13cm; 01 chiếc quần bò dạng quần sóc màu xanh đậm, ống quần bên trái có 

kí hiệu N°21, kích thước 43x30cm;  01 chiếc áo phông cộc tay màu đỏ, một mặt của áo 

có in các chữ “Kala”, “MR”, “Xiaobu”, đã cũ, đã qua sử dụng; 01 áo lót màu nâu, đã 

cũ, đã qua sử dụng; 01 quần lót màu hồng, đã cũ, đã qua sử dụng; 01 quần bò màu xanh, 

túi quần bên phải phía sau có thêu chữ “fashion”, đã cũ, đã qua sử dụng 

          - Trả lại cho Khuất Văn T 01 DTDĐ nhãn hiệu VIVO vỏ ngoài màu trắng, số 

IMEL: 868552023063887, điện thoại đã cũ có nhiều vết xây xước, mặt điện thoại có 

nhiều vết nứt vỡ; 01 sim điện thoại Vinaphone số 0838.473.223 nhưng được tạm giữ để 

đảm bảo thi hành án.  

          - Trả lại cho cháu Phạm Thị Hồng T2 01 DTDĐ nhãn hiệu Mobiistar vỏ ngoài 

màu đen, số IMEL: 356050420246394, điện thoại đã cũ, có nhiều vết xây xước; 01 sim 

điện thoại Viettel số 0986.840.957. 
 

          VÒ ¸n phÝ: áp dụng các điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điều 12 Nghị quyết 

số: 326/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

           Buộc bị c¸o Khuất Văn T ph¶i chÞu 200.000®ång tiÒn ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm. 
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          BÞ c¸o, bị hại, người đại diện hợp pháp của bị hại cã mÆt ®­îc quyÒn kh¸ng c¸o 

trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n s¬ thÈm;  

 
 

 N¬i nhËn:      
- VKS  huyÖn; 
- Chi côc THADS huyÖn; 
- C«ng an huyÖn; 
- Nh÷ng ngưêi tham gia tè tông; 

- UBND x· M; 
- Lưu HS, VP. 

                        TM. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

                      ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 

 

 

 
 

                                   Ph¹m Hång V©n 

 


